
  

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

Số:              /TB-CCKL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày        tháng  12 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

 công chức, lao động hợp đồng năm 2021 
 

  

 Thực hiện Văn bản số 2945/SNN-TCCB ngày 05/11/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, 

viên chức năm 2021. 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã triển khai cho các đơn vị trực thuộc, 

các phòng chuyên môn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, lao động hợp 

đồng. 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công 

chức, lao động hợp đồng của các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn và ý 

kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm quyết định xếp loại chất lượng công chức, lao động hợp đồng năm 2021, 

cụ thể tại Phụ lục kèm theo Thông báo này. 

 Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến 

kết quả xếp loại chất lượng công chức, lao động hợp đồng năm 2021 đến toàn thể 

công chức, lao động hợp đồng trong đơn vị biết./. 

 

Nơi nhận:  
- PCCT phụ trách và các PCCT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Bảo 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Phụ lục 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG  

CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-CCKL ngày     /12/2021 của Chi cục Kiểm lâm) 
 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

I. PHÕNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

1 Nguyễn Đình Lâm Trưởng phòng  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Vũ Thị Hồng Thúy Phó trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Nguyễn Thế Nghi Phó trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4 Nguyễn Xuân Vũ Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

5 Đỗ Thị Mươi Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

6 Hồ Thị Thanh Thảo Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

7 Trần Thị Bích Liên Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

8 Nguyễn Ngọc Nga Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

9 Nguyễn Hoài Thanh Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

10 Nguyễn Thuận Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

II. PHÕNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH 

1 Ngô Hữu Niên Trưởng phòng  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Đỗ Thanh Lục Phó trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Lê Thị Hồng Hiển Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4 Nguyễn Thu Thủy Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

5 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Trần Thị Thúy Hằng Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Kiều Phương Linh Kiểm lâm viên sơ cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 
Nguyễn Thị Tố 

Quyên 

Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

III. PHÒNG THANH TRA- PHÁP CHẾ 

1 Lê Thị Phong Lân 
Phó trưởng phòng phụ 

trách 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Trần Thị Kim Tánh Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Đỗ Thanh Lẹ Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Nguyễn Thành Long Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

IV. ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PCCCR 

1 Dương Hữu Linh  Đội trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Bùi Việt Trung Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Nguyễn Tấn Lực Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Lê Trung Hiếu Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Nguyễn Thanh Lâm Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Bùi Thị Thanh Hằng Kế toán viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Lê Thanh Bình 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

V. HẠT KIỂM LÂM HUYỆN AN LÃO 

1 Tạ Anh Tuấn Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Phạm Phương Bắc Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

3 Võ Cao Sơn Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Phạm Quốc Việt  Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Nguyễn Hữu Độ Phó Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Trần Văn Ngộ Kiểm lâm viên  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Huỳnh Hữu Bá Kiểm lâm viên  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Nguyễn Trọng Tài Kiểm lâm viên  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Dương Trọng Tài Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Dương Quốc Tuấn Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Nguyễn Đức Long Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Huỳnh Văn Tuấn Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Nguyễn Thanh Điều Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Bùi Hồng Chiến Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Nguyễn Thái Sinh Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Đinh Văn Hòa Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Dương Đình Cận Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 Trần Văn Công Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Võ Văn Quang Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Đỗ Cao Trí Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Trần Đăng Hoài Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

22 Chu Đức Minh 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Lê Văn Nhân 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24 Nguyễn Đức Phô 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25 
Nguyễn Thị Như 

Thúy 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26 Nguyễn Thành Nhân 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

VI. HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ AN NHƠN 

1 Phan Văn Hải Hạt trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Nguyễn Tấn Huy Phó Hạt trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Nguyễn Hiếu Trung Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4 Thái Thanh Tường Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

5 
Huỳnh Thị Như 

Quỳnh 
Kế toán viên cao đẳng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

6 Đậu Bá Việt Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Lương Hữu Tấn Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Lê Văn Nhàng 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

VII. HẠT KIỂM LÂM HUYỆN HOÀI ÂN 

1 Nguyễn Văn Hòa  Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Trần Văn Tha Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Nguyễn Văn Hợp Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

4 Nguyễn Thế Thân Phó Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Huỳnh Bảo Ly Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Đặng Thành Trang Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Nguyễn Đức Hoàng Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Đinh Văn Lơn Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Lê Văn Dũng Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Nguyễn Duy Trường Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Đặng Hoài Minh Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Phan Văn Thành Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Võ Minh Vương Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Trương Công Phê Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Lê Quốc Việt Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Đào Lê Bảo Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Lê Văn Phúc 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 Đinh Công Duy 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

19 Nguyễn Minh Nhựt 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Nguyễn Kiển 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Nguyễn Nhật Thảo 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Nguyễn Bá Truyền 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Đinh Văn Hiệp Kiểm lâm viên Không hoàn thành nhiệm vụ 

VIII. HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

1 
Nguyễn Hồng 

Kháng 
Hạt trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Lê Văn Lũy Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Đỗ Văn Hoàn Kiểm lâm viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4 Trần Văn Thuận Phó Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Lê Thị Sinh Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Nguyễn Thị Tố Nữ Kế toán viên cao đẳng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 
Nguyễn Lê Hoàng 

Vũ 
Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Huỳnh Ngọc Huy Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Dương Văn Ty Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Võ Đức Thắng Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Trương Ngọc Nhuận 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Nguyễn Thái Cơ 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

13 Nguyễn Thanh Tuấn 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

IX. HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ MỸ 

1 Ngô Khánh Toàn  Hạt trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 
Nguyễn Thanh 

Hồng 
Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Lê Văn Bồng Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Nguyễn Thanh Tùng Phó Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 
Nguyễn Quang 

Minh 
Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 
Nguyễn Đỗ Đình 

Bạo 
Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Bùi Văn Hòa Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 
Nguyễn Trần Quốc 

Sơn 
Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Lê Quốc Tuấn Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Trần Ngọc Hưng Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Trần Thị Thu Vân 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Trương Cao Khương 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

X. HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ CÁT 

1 Phạm Lộc Hạt trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 
Nguyễn Thanh 

Tuyền 
Phó Hạt trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Lê Chí Công Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Ngô Khánh Trực Phó Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Võ Văn Tiến Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

6 
Hồ Trần Thị Minh 

Nguyệt 
Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Trần Minh Dương Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Phan Thị Nga Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Trần Quốc Trung Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Võ Đình Cảnh 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 
Nguyễn Thị Thanh 

Thoa 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Hà Thanh Tuấn 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XI. HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TÂY SƠN 

1 Nguyễn Ơn Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Nguyễn Sơn Tùng Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Sử Thành Nhơn Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Trần Quang Giữ Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Mai Thiện Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Trần Văn Khánh Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Trần Công Danh Phó Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Cao Thanh Hải Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Trần Thị Hồng Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 
Trần Thị Kiều Mỹ 

Nhung 
Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Đặng Thị Phiên Kế toán viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Nguyễn Quốc Thái Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

13 Thân Văn Sâm Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Đinh Văn Khoa 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Huỳnh Văn Bang 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 
Huỳnh Đỗ Quang 

Thịnh 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 
Hồ Nguyễn Thiện 

Dũng 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 Lê Thanh Đông 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Châu Minh Hậu 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XII. HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN TUY PHƯỚC-THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

1 Đoàn Văn Tá Hạt trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Hoàng Minh Trí Phó Hạt trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Lê Đình Phú Kiểm lâm viên chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4 Lê Thanh Quân Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Nguyễn Thành Tạo Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 
Phan Thị Ngọc 

Thạch 
Lưu trữ viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 
Đặng Thị Thanh 

Thảo 
Kế toán viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Huỳnh Xuân Ba Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

9 Võ Ngọc Lâm Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 
Nguyễn Thị Hoàng 

Vân 
Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

11 
Nguyễn Thị Anh 

Phương 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Trương Bá Khôi 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XIII. HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÂN CANH   

1 Lương Văn Huấn Hạt trưởng  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Nguyễn Thanh Hải Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Nguyễn Văn Thành Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Trần Đức Thiên Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Hoàng Thị Minh Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Nguyễn Văn Nhã Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Huỳnh Kỳ Anh Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Nguyễn Phúc Hưng Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Phạm Đình An Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Nguyễn Chí Toàn Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Nguyễn Ngọc Anh Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Trần Minh Tuấn Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 So Men Thảo Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Bùi Đức Tín Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Thân Thiên Ngọc Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Lê Văn Nghĩa Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 
Trương Thị Thùy 

Trang 
Kế toán viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Nguyễn Văn Thông Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Nguyễn Xuân Lao động hợp đồng làm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

Hương nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

22 Hồ Thị Linh 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Nguyễn Ngọc Huy 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24 Phạm Tài 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25 Nguyễn Thanh Yên 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XIV. HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VĨNH THẠNH 

1 Đặng Bá Quang  Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Dương Ngọc Hòa Phó Hạt trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Trương Xuân Vinh Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Nguyễn Văn Trọng Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Nguyễn Văn Chiến Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Nguyễn Văn Toàn Phó Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Nguyễn Văn Bảy Phó Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Lê Văn Lai Phó Trạm trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Trần Trọng Toàn Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Phạm Công Trải Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Từ Vương Quốc Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Phạm Minh Đức Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



  

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, lao động hợp đồng 

13 Phan Thanh Kha Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Nguyễn Xuân Mai Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Huỳnh Văn Lo Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Quách Văn Duy Kiểm lâm viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Đỗ Thị Ánh Sao Kế toán viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 Đặng Minh Hiệu Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Đinh Giang Bình Kiểm lâm viên trung cấp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Nguyễn Hồng Đức 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Đinh Dốp 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Nguyễn Hiếu Như 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Nguyễn Minh Hiến 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24 Nguyễn Văn Bình 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25 Cao Thanh Chung 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26 Đặng Văn Sang 

Lao động hợp đồng làm 

nhiệm vụ hỗ trợ kiểm 

lâm địa bàn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27 Nguyễn Thanh Sơn 
Lao động hợp đồng theo 

NĐ 68 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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